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TỜ TRÌNH
Về xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Năm 2019, Cục Chăn nuôi được Bộ trưởng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi (TACN). Cục Chăn nuôi xin báo cáo Bộ trưởng về nội dung và quá trình xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
I. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ
Bước 1: Xây dựng Dự thảo Thông tư
Cục Chăn nuôi đã phối hợp với các chuyên gia về thức ăn chăn nuôi, thành viên Tổ biên tập xây dựng khung dự thảo Thông tư trên nguyên tắc chỉ hướng dẫn những nội dung được giao trong Luật Chăn nuôi, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn sản xuất và thông lệ quốc tế.
Một số nội dung của dự thảo Thông tư quy định về: đào tạo và cấp chứng chỉ cho người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi, quy định ghi nhãn thức ăn chăn nuôi thương mại, quy định chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc phải công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy định về mẫu (nội dung) báo cáo sản xuất thức ăn chăn nuôi... được kế thừa từ kiểm chứng trong thực tiễn triển khai theo quy định trong các văn bản hiện hành (Nghị định số 39/2017/NĐ-CP, Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT), được người dân và doanh nghiệp chấp hành tốt và ổn định trong công tác quản lý TACN thời gian qua.
Bước 2: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến
Sau khi hoàn thiện dự thảo, Cục Chăn nuôi đã tổ chức một số cuộc hội thảo lấy ý kiến các thành viên Tổ biên tập và các tổ chức cá nhân có liên quan như Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Thú  y, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và một số chuyên gia liên quan.
Bước 3: Hoàn thiện Dự thảo Thông tư 
Cục Chăn nuôi tiếp thu ý kiến góp ý từ tổ chức, cá nhân và hoàn thiện dự thảo Thông tư. 
II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 12 Điều:
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2]Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về quản lý TACN được quy định tại Luật Chăn nuôi. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: chuong_2]Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến TACN trên lãnh thổ Việt Nam. 
Điều 3. Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi phục vụ quản lý nhà nước
Quy định về phương pháp lấy mẫu, cơ quan tập huấn và cấp chứng chỉ người lấy mẫu TACN phục vụ quản lý nhà nước. Quy định này không thay đổi so với quy định về quản lý TACN hiện nay tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP.
	Điều 4. Quy định chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố 
Quy định chỉ tiêu chất lượng TACN bắt buộc phải công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng. Quy định này không thay đổi so với quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi hiện nay tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP.
Điều 5. Quy định về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi
Bổ sung quy định các thức ăn phải ghi nhãn, loại thức ăn không phải ghi nhãn; quy định ghi nhãn đối với sản phẩm thức ăn là chế phẩm sinh học, thảo mộc có chứa hoạt chất chưa có phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định. Các nội dung khác về ghi nhãn không thay đổi so với quy định hiện hành tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP.
 Điều 6. Quy định về báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi
Quy định thời gian báo cáo, nơi nhận báo cáo và nội dung báo cáo về tình hình sản xuất TACN để cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời sản xuất và có chính sách mới phù hợp. Quy định này không thay đổi so với quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi hiện nay tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP.
Điều 7. Danh mục hóa chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi
1. Quy định Danh mục các chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Các chất cấm được tổng hợp từ danh mục các chất cấm sử dụng trong các Thông tư đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành như Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT, Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT. Danh mục này chưa có sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.
2. Quy định Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi 
Theo quy định tại Luật Chăn nuôi, nguyên liệu TACN gồm nguyên liệu TACN truyền thống và nguyên liệu đơn (thức ăn bổ sung dạng đơn). Đây là các thành phần cấu tạo nên sản phẩm TACN hỗn hợp. Vì vậy, trong Danh mục này được chia thành 02 nhóm nguyên liệu chính: 
2.1. Nhóm nguyên liệu TACN truyền thống: Bao gồm tất cả các sản phẩm nông nghiệp, phụ phẩm công nghiệp chế biến, cây cỏ tự nhiên làm thức ăn chăn nuôi… bao gồm:
- Nguyên liệu có nguồn gốc thuỷ sản; 
- Nguyên liệu có nguồn gốc động vật trên cạn;
- Nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật (Hạt cốc; Hạt đậu; Hạt có dầu; Khô dầu; Củ, quả; Thức ăn thô, xanh; Mía và phụ phẩm của ngành sản xuất đường; Bỗng, bã; Tinh bột; Cây thủy sinh và các loại khác (Nấm, tảo và các sản phẩm khác từ thực vật);
- Nguyên liệu dầu, mỡ;
- Các loại đường;
- Các loại nguyên liệu khác (muối ăn, ure làm thức ăn cho gia súc nhai lại).
2.2. Nhóm nguyên liệu đơn: Bao gồm các nhóm theo công dụng sản phẩm sau đây:
- Nhóm kỹ thuật (chất bảo quản, chất chống ô xy hóa, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm đặc, chất tạo gel, chất kết dính, chất kiểm soát chất phóng xạ, chất chống vón, chất điều chỉnh độ pH, chất hỗ trợ ủ chua, chất hấp phụ độc tố);
- Nhóm chất tạo màu, tạo mùi;
- Chất bổ sung dinh dưỡng (vitamin, tiền vitamin và các chất tương tự vitamin, hợp chất khoáng, axit amin, muối của axit amin và các chất đồng phân);
- Chất hỗ trợ vật nuôi (chất hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột, chất cải thiện môi trường chăn nuôi và các chất khác);
Các sản phẩm thức ăn trong Danh mục này được ban soạn thảo tham khảo tổng hợp từ tài liệu quốc tế (Ủy ban châu Âu: EC 1831/2003 về Danh mục thức ăn bổ sung được sử dụng tại châu Âu) tham khảo Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT và từ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam. Đây là các nguyên liệu thức ăn đang sử dụng phổ biến trong thức ăn chăn nuôi hiện nay.
Điều 8. Trách nhiệm của Cục Chăn nuôi
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Thông tư này thay thế các Thông tư về thức ăn chăn nuôi hiện nay.
Điều 11. Quy định chuyển tiếp
[bookmark: _Toc299925297]Quy định điều khoản chuyển tiếp về việc gia hạn thời gian sử dụng nhãn đã in khác với nhãn in theo quy định tại Thông tư này để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi báo cáo và kính trình Bộ trưởng xem xét đồng ý ban hành ./.
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